
1 001220050821 Bùi Bảo An 27/10/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Thượng  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Thượng
Số nhà 8, ngõ 6, đường 

Nga my hạ 2

2 001220042910 Bùi Thiên An 18/09/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Đội 11, xóm Bến

3 001320053548 Nguyễn Bảo An 07/12/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Trung 

Lan
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Trung 

Lan
Số nhà 2 ngõ 4

4 001320018853 Nguyễn Hoàng Bảo An 30/05/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
Xóm Bến  Xã Thanh Oai Thôn My Dương Xóm Bến Đường bãi nổi

5 001320036357 Nguyễn Khánh An 03/09/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Thượng 

Du
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Thượng 

Du
Nhà số 5 ngõ 4

6 001220021997 Bùi Đức Anh 04/05/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Thượng  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Thượng Số nhà 65

7 001320003557 Bùi Minh Anh 06/02/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Bến  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Bến Số nhà 15, ngõ 7

8 001220021993 Bùi Việt Anh 04/05/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Thượng  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Thượng Số nhà 65

9 001320054742 Hà Quỳnh Anh 29/12/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
Số nhà 1, ngõ 4

10 001220033288 Lê Hoàng Anh 30/07/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Trung 

Lan
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Trung 

Lan
Số 9 ngõ 1

11 001320008767 Lê Ngọc Bảo Anh 14/03/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
Xóm Trại  Xã Thanh Oai Thôn My Dương Xóm Trại Số nhà 22 ngõ 2 ngách 5

12 001220075285 Lê Việt Anh 02/07/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
Xóm Trại  Xã Thanh Oai Thôn My Dương Xóm Trại Số nhà 34

13 001220036813 Nguyễn Đức Anh 17/08/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng
Ba Hàng Mai  Xã Thanh Oai Thôn My Thượng Ba Hàng Mai Số nhà 71

14 001320050660 Nguyễn Hoài Anh 10/11/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương

Xóm Thượng 

An
 Xã Thanh Oai Thôn My Dương Xóm Bến Số 10 ngõ 4

15 001320030716 Nguyễn Hoài Anh 13/08/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới Số nhà 22

16 001320024075 Nguyễn Kim Kiều Anh 10/06/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
 Xã Thanh Oai Thôn My Dương số 39, đội 3

17 001220086247 Nguyễn Nhật Anh 15/12/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới Đội 15 xóm Mới

18 001220006770 Nguyễn Nhật Anh 19/02/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Bến  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Bến Số nhà 20 ngõ 5

19 001220046038 Nguyễn Quang Anh 27/09/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới Số nhà 77, Đội 15

20 001220050722 Phạm Quang Anh 09/10/2020 Hà Nội  Phường Bạch Mai
Tổ dân phố số 

4A
Kim Ngưu  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới Số 01, ngõ 1

21 001320024230 Lê Quỳnh Ánh 05/07/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
Đội 3  Xã Thanh Oai Thôn My Dương Đội 3 Số 74 ngõ 2

22 001220042921 Lê Xuân Bách 20/09/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Lan 

Đình
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Lan 

Đình
Số 20 ngõ 4

23 001220014398 Chu Gia Bảo 26/03/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Đồng  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Đồng
Ngõ 2, ngách 2 xóm 

Đồng

24 001220083070 Hà Gia Bảo 07/10/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Lan 

Đình
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
Số nhà 6B ngõ 1

Xác thực của Công an phường/xã

Thông tin sai

 (nêu rõ nội dung sai)

Số định danh Ngày tháng
Khu phố/ 

Xóm
Phường/ Xã Tổ/ Thôn

Khu phố/ 

Xóm
Số nhà/ ngõ/ ngách

UBND  XÃ THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH MAI

DANH SÁCH XÁC NHẬN THÔNG TIN HỌC SINH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2026 - 2027

Mẫu M02

Thành 

phố/ Tỉnh
Phường/ Xã Tổ/ Thôn

Thông tin đúng

STT Họ và tên

Nơi cư trú Chỗ ở hiện nay



25 001220037575 Hà Gia Bảo 21/07/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
Số 10, ngõ 2

26 001220008669 Nguyễn Gia Bảo 07/03/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Chùa  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Chùa Số nhà 45

27 001220013160 Nguyễn Quốc Bảo 09/04/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương

Xóm Đình 

Phú
 Xã Thanh Oai Thôn My Dương

Xóm Đình 

Phú
Nhà số 12

28 040320007422 Hoàng Phạm Ngọc Bích 12/02/2020 Nghệ An  Xã Đông Thành  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới Số nhà 2 ngõ 4

29 001320001789 Nguyễn Ngọc Bích 19/01/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Trung 

Lan
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Trung 

Lan
Số 1 ngõ 1

30 001320007560 Tạ Ngọc Minh Châu 14/02/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới Số nhà 51

31 001320011497 Vũ Bảo Châu 08/04/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
Xóm Phượng Lĩnh

32 001320040211 Hà Khánh Chi 08/10/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
Nhà số 5 ngõ 6

33 001320017306 Lưu Nguyễn Lan Chi 06/05/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ
Xóm Mới 

dưới
 Xã Thanh Oai Thôn My Hạ

Xóm Mới 

dưới
Số nhà 8 ngách 2

34 001320000252 Nguyễn Kim Quỳnh Chi 06/01/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới
Nhà số 3 đường xóm 

mới trên

35 001320034581 Nguyễn Mỹ Linh Chi 03/08/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn Kim 

Châu
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng Ba Hàng Mai Số nhà 02

36 001320019188 Phạm Thanh Chúc 01/06/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Chùa  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Bãi dưới Số 1, ngõ 3

37 001320027781 Nguyễn Đỗ Linh Đan 22/07/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Thượng 

Du
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Thượng 

Du
Số nhà 41

38 001220045693 Chu Hải Đăng 31/08/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ số 15, ngõ 1, xóm đồng

39 001220003262 Lã Hải Đăng 15/01/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương

Xóm Đình 

Phú
 Xã Thanh Oai Thôn My Dương

Xóm Đình 

Phú
Số nhà 25

40 001220049897 Nguyễn Hải Đăng 30/09/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương

Xóm Thượng 

An
 Xã Thanh Oai Thôn My Dương

Xóm Thượng 

An
Số nhà 14 ngõ 1

41 001220037599 Nguyễn Hoàng Đăng 06/08/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
Số nhà 50

42 001220017981 Bùi Tiến Đạt 04/05/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Bến  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Bến Số nhà 31, ngõ 2

43 001220000426 Đoàn Tiến Đạt 09/01/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
Xóm Trại  Xã Thanh Oai Thôn My Dương Xóm Trại Số nhà 8, ngõ 4, ngách 5

44 001220048363 Bùi Minh Đức 14/10/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới Số nhà 61

45 001220040572 Nguyễn Minh Đức 05/09/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
 Xã Thanh Oai Thôn My Dương Xóm Trại

Số nhà 15, ngõ 4, ngách 

3

46 001220026768 Hà Dư Quốc Dũng 25/06/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
Số nhà 4

47 038220016692 Lê Minh Dương 12/07/2020 Thanh Hóa  Xã Hà Trung  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ
Khu tập thể 

Quân đội
Số 26

48 001320044512 Nguyễn Ánh Dương 24/10/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương

Xóm Đình 

Phú
 Xã Thanh Oai Thôn My Dương

Xóm Đình 

phú
Số nhà 71

49 001220087387 Chu Anh Duy 27/12/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Trung 

Lan
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng Xóm Bãi chùa Xóm Bãi chùa

50 001320035551 Chu Hương Giang 27/08/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Nhân 

Nội
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Nhân 

Nội

Số 71 đường Đồng 

Thanh

51 001320054021 Lã Ngọc Hân 27/11/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
Xóm Trại  Xã Thanh Oai Thôn My Dương Xóm Trại Số nhà 9 ngõ 6

52 001320035056 Lê Gia Hân 08/09/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh

Số nhà 75 đường Đồng 

Thanh

53 001320035171 Lê Gia Hân 07/09/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Lan 

Đình
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Lan 

Đình
Số 8 ngõ 7

54 001220080034 Cao Minh Hiếu 01/11/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Bến  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Bến Số 10 ngõ 5 ngách 2



55 001220002462 Nguyễn Trọng Hiếu 13/01/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
Xóm Bến  Xã Thanh Oai Thôn My Dương Xóm Bến Số nhà 12 ngõ 4

56 002220006756 Đặng Minh Hoàng 10/04/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương

Xóm Đình 

Phú
 Xã Thanh Oai Thôn My Dương

Xóm Đình 

Phú
Xóm Đình Phú

57 001220045879 Nguyễn Huy Hoàng 27/09/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Trung 

Lan
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Trung 

Lan
Số nhà 6

58 001320013510 Nguyễn Di Huệ 22/04/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới Số nhà 37

59 001220014075 Vũ Minh Hưng 25/03/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Nhân 

Nội
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Nhân 

Nội
Số 12

60 001220013737 Lã Quang Huy 27/03/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
Xóm Bến  Xã Thanh Oai Thôn My Dương Xóm Bến Nhà số 2 ngõ 15

61 001220084843 Bùi Tuấn Khang 19/12/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Bến  Xã Thanh Oai Thôn My Thượng
Xóm Phượng 

Lĩnh

Số nhà 27 ngõ 3 xóm 

Phượng Lĩnh

62 001220084822 Lã Phúc Khang 13/12/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương

Xóm Đình 

Phú
 Xã Thanh Oai Thôn My Dương

Xóm Đình 

Phú
Số nhà 70B

63 001220084050 Nguyễn Minh Khang 03/12/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
Xóm Bến  Xã Thanh Oai Thôn My Dương Xóm Bến Số 2 ngách 2

64 001220015404 Nguyễn Thế Khang 25/04/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới Số nhà 10

65 001220077910 Bùi Chí Minh Khoa 14/11/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Đồng  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Đồng Số 02

66 001220032593 Tạ Đăng Khoa 10/07/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Lan 

Đình
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Lan 

Đình
Số 7, ngõ 6

67 001220086965 Nguyễn Đăng Khôi 27/12/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Số nhà 20 xóm Nhân 

Nội - My Thượng

68 001220044724 Phan Đăng Khôi 20/09/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
Xóm Trại  Xã Thanh Oai Thôn My Dương Xóm Trại 19/21 ngõ 5

69 001320053786 Chu Minh Khuê 17/12/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ
Xóm Hòa 

Bình
 Xã Thanh Oai Thôn My Hạ

Xóm Hòa 

Bình
Số nhà 106

70 001320015069 Chu Thục Khuê 05/05/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Trung 

Lan
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Trung 

Lan
Nhà số 21 ngõ 8

71 001320006669 Lê Đan Khuê 26/02/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Lan 

Đình
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Lan 

Đình
Số 2 ngõ 4

72 001220086635 Bùi Trung Kiên 28/12/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Bến  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Bến Số nhà 8 ngõ 7

73 001220045180 Hà Trung Kiên 01/10/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng
Xóm Ải  Xã Thanh Oai Thôn My Thượng Xóm Ải Số nhà 1

74 001220046850 Phạm Đức Kiên 06/10/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Thượng  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Thượng Số 2

75 001220087099 Lã Bùi Phúc Lâm 25/12/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới Xóm Mới

76 001320027071 Lã Tuệ Lâm 15/07/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương

Xóm Đình 

Phú
 Xã Thanh Oai Thôn My Dương

Xóm Đình 

Phú
Ngõ 2, nhà số 13, đội 3

77 001220005313 Nguyễn Bảo Lâm 16/02/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương

Xóm Đình 

Phú
 Xã Thanh Oai Thôn My Dương

Xóm Đình 

Phú
Nhà số 2 ngách 1

78 001220004240 Tạ Tùng Lâm 09/02/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
Số nhà 1 ngách 5 ngõ 1

79 001320029619 Bùi Thị Khánh Linh 03/02/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Đồng  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Đồng Số nhà 8 ngõ 1

80 001320038904 Chu Tuệ Linh 03/10/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Trung 

Lan
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Trung 

Lan
Số 21 ngõ 8

81 001220003188 Nguyễn Phúc Long 03/02/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Thượng 

Du
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Thượng 

Du
Số 5 ngõ 3

82 001320004704 Lã Thanh Mai 17/02/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ
Xóm Hòa 

Bình
 Xã Thanh Oai Thôn My Hạ

Xóm Hòa 

Bình
Số 6, ngách 3, ngõ 6

83 001220089034 Chu Nhật Minh 07/12/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Nhân 

Nội
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Nhân 

Nội
Số 66

84 001220048371 Chu Nhật Minh 15/10/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
Số 6 ngách 3, ngõ 1



85 001220089294 Dương Nhật Minh 17/12/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
 Xã Thanh Oai Thôn My Hạ

Tổ 5 - Khu tập 

thể Quân đội
Số nhà 141

86 001220047028 Nguyễn Quang Minh 13/10/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Lan 

Đình
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Lan 

Đình
Số nhà 1 nghách 3 ngõ 2

87 001220031526 Phạm Đức Bình Minh 10/07/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ
Xóm Hòa 

Bình
 Xã Thanh Oai Thôn My Hạ

Xóm Hòa 

Bình
Số nhà 9 ngõ 6

88 001320054232 Bùi Bảo Ngọc 15/12/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới Số nhà 65

89 001220019440 Bùi Khang Nguyên 11/04/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai

Khu doanh 

trại bộ đội 

Thanh Mai

 Xã Thanh Oai Thôn My Hạ
xóm Hòa 

Bình

Số nhà 61 đội 14 ,xóm 

Hòa Bình

90 001320017339 Tào Minh Nguyệt 18/05/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
Ba hàng mai  Xã Thanh Oai Thôn My Dương Ba hàng mai Số nhà 27

91 001220052088 Lê Minh Nhật 01/11/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng
Đội 8  Xã Thanh Oai Thôn My Thượng Đội 8 Số nhà 24

92 001320054856 Vũ Hà Nhi 30/12/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương

Xóm Thượng 

An
 Xã Thanh Oai Thôn My Dương

Xóm Thượng 

An
Số nhà 25 ngõ 3

93 001320005833 Lê Ngọc Như 23/02/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
Xóm Bến  Xã Thanh Oai Thôn My Dương Xóm Bến

Số nhà 59 đường xóm 

Bến

94 001320020276 Bùi Quỳnh Nhung 09/06/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ
Xóm Hòa 

Bình
 Xã Thanh Oai Thôn My Hạ

Xóm Hòa 

Bình

Số nhà 23 đường Nga 

My Hạ 2

95 001220035189 Chu Hồng Phong 01/08/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Đồng  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Đồng Số nhà 18, ngõ 1

96 001220033002 Nguyễn Nam Phong 19/06/2020 Hà Nội  Phường Tây Hồ
Tổ 7 (Phường 

Xuân La cũ)

Số 612 chung 

cư CT36 số 

50 ngõ 28

 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng
Xóm Nhân 

Nội
Số 9 ngõ 6

97 001220034128 Bùi Xuân Phúc 04/08/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ
Xóm Hòa 

Bình
 Xã Thanh Oai Thôn My Hạ

Xóm Hòa 

Bình
Số 6 đường Nga my hạ 2

98 001220016837 Hà Xuân Phúc 30/04/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
Số nhà 15

99 001220026024 Nguyễn Minh Quân 29/06/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Nhân 

Nội
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Nhân 

Nội
Số 2 ngõ 6

100 001320027571 Lã Ngọc Như Quỳnh 28/07/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương

Xóm Thượng 

An
 Xã Thanh Oai Thôn My Dương

Xóm Thượng 

An
Số 1 ngõ 2 ngách 4

101 001320011479 Tô Hà Thanh Tâm 07/04/2020 Hà Nội  Xã Hồng Sơn Thôn Gò Mái  Xã Thanh Oai Thôn My Thượng
Xóm Trung 

Lan
Số 13 ngõ 8

102 001220015382 Chu Minh Tân 15/04/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ
Xóm Hòa 

Bình
 Xã Thanh Oai Thôn My Hạ

Xóm Hòa 

Bình
Số nhà 5, ngõ 8

103 001320047179 Nguyễn Thanh Thảo 09/11/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
Xóm Bến  Xã Thanh Oai Thôn My Dương Xóm Bến Số nhà 10 ngõ 7

104 001320013719 Vũ Thanh Thảo 22/04/2020 Hà Nội  Phường Phú Lương Tổ dân phố 4  Xã Thanh Oai Thôn My Dương Tổ 2 Số nhà 59 ngõ 3

105 001220043652 Lã Chí Thiện 14/09/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Đồng  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Đồng Nhà 19 ngõ 2

106 001320009149 Lê Thị Anh Thư 09/03/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Lan 

Đình
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Lan 

Đình
Số nhà 20, ngõ 4

107 001220004107 Vũ Phạm Minh Thuận 04/01/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ
Xóm Hòa 

Bình
 Xã Thanh Oai Thôn My Hạ

Xóm Hòa 

Bình
Số nhà 35

108 001320037249 Nguyễn Ngọc Trâm 23/09/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Chùa  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Chùa Số 20

109 001220005914 Hoàng Bách Tùng 07/01/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
Xóm Bến  Xã Thanh Oai Thôn My Dương Xóm Bến Số nhà 5 ngõ 4

110 001320027815 Nguyễn Tú Uyên 22/07/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới số nhà 25- xóm mới dưới

111 001220052281 Nguyễn Lâm Vũ 03/11/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Phượng 

Lĩnh
Xóm Phượng lĩnh



112 001320027167 Lê Hà Vy 25/07/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
Xóm Bến  Xã Thanh Oai Thôn My Dương Xóm Bến Nhà số 2 ngõ 4 ngách 2

113 001320044593 Nguyễn Khánh Vy 05/11/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Nhân 

Nội
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Nhân 

Nội
Số nhà 72

114 001320000769 Nguyễn Phương Vy 13/01/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới  Xã Thanh Oai Thôn My Hạ Xóm Mới Số nhà 7

115 001320033054 Trần Khánh Vy 20/08/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Thượng

Xóm Trung 

Lan
 Xã Thanh Oai Thôn My Thượng

Xóm Trung 

Lan
Xóm Trung Lan

116 001320017625 Lê Hoàng Yến 09/05/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
Xóm Bến  Xã Thanh Oai Thôn My Dương Xóm Bến Số 58

117 001320024288 Lưu Minh Yến 26/06/2020 Hà Nội  Xã Thanh Oai
Thôn My 

Dương
Xóm Bến  Xã Thanh Oai Thôn My Dương Xóm Bến Số nhà 26 ngõ 1

Danh sách gồm: 117 học sinh

 Xã Thanh Oai, ngày 24 tháng 7 năm 2026  Xã Thanh Oai, ngày ........ tháng ........ năm 2026

HIỆU TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG/XÃ

(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên)

Đỗ Thị Kim An (đã ký)
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